
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 153 /2011/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do ■ Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  1 1  tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ  
Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 
tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và 

các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Càn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng chịu thuế

1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 
và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm:

2.1. Đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công 
nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung 
khác có cùng chế độ sử dụng đất;

2.2. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để 
xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh 
doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh 
doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu 
công nghệ cao, khu kinh tế);

2.3. Đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản, 
trừ trường hợp khai thác khoáng sản mà không ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoăc 
mặt đất;



Ví dụ 1: Công ty A được nhà nước cho thuê đất để khai thác than, trong 
tổng diện tích đất được thuê là 2000m2 đất có lOOOm2 trên mặt đất là đất rừng, 
còn lại là mặt bằng cho việc khai thác và sản xuất than. Việc khai thác than không 
ảnh hưởng đến diện tích đất rừng, thì phần diện tích đất rừng đó không thuộc đối 
tượng chịu thuế.

2.4. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác 
nguyên liệu và đất làm mặt bang chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gom.

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này được các tố chức, 
hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Điều 2. Đối tượng không chịu thuế.
Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối 

tượng không chịu thuế bao gồm:

1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm:
1.1. Đất giao thông, thủy lợi bao gồm đất sử dụng vào mục đích xây dựng 

công trình đường giao thông, cầu, cổng, vỉa hè, đường sắt, đất xây dựng kết cấu 
hạ tầng cảng hàng không, sân bay, bao gồm cả đất nằm trong quy hoạch xây dựng 
cảng hàng không, sân bay nhưng chua xây dựng do được phân kỳ đầu tư theo 
từng giai đoạn phát triển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đất 
xây dựng các hệ thống cấp nước (không bao gồm nhà máy sản xuất nước), hệ 
thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập và đất thuộc hành lang bảo 
vệ an toàn giao thông, an toàn thủy lợi;

Việc xác định đất xây dựng kết cấu hạ tàng cảng hàng không, sân bay được 
thực hiện theo quy định tạị Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của 
Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

1.2. Đất xây dựng công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể 
thao phục vụ lợi ích công cộng bao gồm đất sử dụng làm nhà trẻ, trường học, 
bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, công 
trình vãn hoá, điểm bưu điện - văn hoá xã, phường, thị trân, tượng đài, bia tưởng 
niệm, bảo tàng, cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật, cơ sở dạy nghề, 
cơ sở cai nghiện ma tuý, trại giáo dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm; khu nuôỉ 
dường người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

1.3. Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng 
hoặc được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương (sau đây gọi là 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định bảo vệ;

1.4. Đất xây dựng công trình công cộng khác bao gồm đất sử dụng cho mục 
đích công cộng trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn; đất xây dựng kết cấu hạ
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tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo 
quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đất xây dựng cồng trình hệ thống 
đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thống, hệ thống dẫn xăng, dầu, khí và 
đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình trên; đất trạm điện; đất hồ, đập 
thuỷ điện; đất xây dựng nhà tang lễ, nhà hoả táng, lò hoả táng; đất để chất thải, bãi 
rác, khu xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Việc xác định đất sử dụng cho mục đích công cộng trong khu đô thị, khu dân 
cư nồng thôn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 
15/6/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu 
có).

2. Đất do cơ sở tồn giáo sử dụng bao gồm đất thuộc nhà chùa, nhà thờ, 
thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ 
chức tôn giáo, các cơ sở khác của tồn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.

5. Đất có cồng trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm 
diện tích đất xây dựng công trinh là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ ho 
theo khuôn viên của thửa đất có các công trình này.

Trường họp này, đất phải thuộc diện đủ điều kiện được cấp Giấy chứng 
nhận quyên sử dụng đất quy định tại Khoản 8 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành .

6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp gồm:

6.1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, trụ sở tổ chức chính tri, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập; trụ sở các cơ quan đại diện ngoại 
giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên chính 
phủ được hưởng ưu đãi, miễn trừ tương đương cơ quan đại diện ngoại giao nước 
ngoài tại Việt Nam;

Trường hợp các tổ chức cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 
trị xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp sử dụng đất 
được nhà nước giao đê xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị vào mục đích khác thì thực hiện theo quy định tại Luật 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các các văn bản hướng dẫn thi hành

6.2. Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về 
kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập.

7. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh gồm:
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7.1. Đất thuộc doanh trại, trụ sở đóng quân;
7.2. Đất làm căn cứ quân sự;
7.3. Đất làm các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình 

đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
7.4. Đất làm ga, cảng quân sự;
7.5. Đất làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ 

trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
7.6. Đất làm kho tàng của các đơn vị vũ trang nhân dân;
7.7. Đất làm trường bắn, thao trường, bãi tập, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ

khí;
7.8. Đất làm nhà khách, nhà công vụ, nhà thi đấu, nhà tập luyện thể dục, thể 

thao và các cơ sở khác thuộc khuôn viên doanh trại, trụ sở đóng quân của các đơn 
vị vũ trang nhân dân;

7.9. Đất làm trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường 
giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;

7.10. Đất xây dựng các công trình chiến đấu, công trình nghiệp vụ quốc 
phòng, an ninh khác do Chính phủ quy định.

8. Đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình của hợp tác xã phục vụ 
trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; 
Đất tại đô thị sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục 
đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất, xây dựng 
chuông trại chăn nuôi gia súc, gia câm và các loại động vật khác được pháp luật 
cho phép; Đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản; Đất xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống, xây dụng 
nhà, kho của hộ gia đình, cá nhân chỉ để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.

Điều 3. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất 
thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 1 Thông tư này.

2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau 
đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

3. Người nộp thuế (NNT) trong một số trường hợp cụ thể được quy định 
như sau:

3.1. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án 
đàu tư thì người được nhà nước giao đất, cho thuê đất là người nộp thuế;

3.2. Trường họp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì 
người nộp thuê được xác định theo thỏa thuận trong hợp đông. Trường hợp trong
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hợp đồng không có thoả thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất 
là người nộp thuê;

Ví dụ 2: Ông A có thửa đất tạí tỉnh B nhưng chưa được cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất (đất không có giấy tờ hoặc chỉ có một trong các giấy tờ 
quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003) thì Ồng A là người nộp 
thuê đôi với thửa đât đó. Tuy nhiên, Ông A không sử dụng mà xây nhà và cho 
Ông B thuê. Người nộp thuế được xác định như sau:

- Trường hợp Ông B chỉ thuê nhà (không thuê đất) của Ông A thì ô n g  A là 
người nộp thuế;

- Trường hợp ô n g  B thuê cả nhà và đất của Ông A nhưng không có hợp
đồng hoặc trong hợp đồng không quy định rõ người nộp thuế thì Ông A là người 
nộp thuế; 

- Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà, đất giữa ô ng B và Ông A quy đinh 
rõ người nộp thuê thì người nộp thuê là người được xác định theo thỏa thuận 
trong hợp đồng đã ký,

3.3. Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh 
chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người 
nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền 
sử dụng đất;

3.4. Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người 
nộp thuê là người đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng 
thưa đất đó;

3.5. Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng 
quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối 
tượng chịu thuế quy định tại Điêu 1 Thông tư này thì pháp nhân mới là người nộp 
thuế.

3.6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là 
người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đông với người thuê).

3.7. Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án 
xây nhà ở để bán, cho thuê thì người nộp thuế là người được nhà nước giao đất, 
cho thuê đất. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá 
nhân khác thì người nộp thuế là người nhận chuyển nhượng.

Chương II
CĂN CỨ TÍNH THUẾ, PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Điều 4. Căn cứ tính thuế
Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) là diện tích đất 

tính thuế, giá lm 2 đất tính thuế và thuế suất.
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Điều 5. Diên tích đất tính thuế:
 r  r  ?

Diện tích đất tính thuê là diện tích đất phi nồng nghiệp thực tế sử dụng.

1. Đ ất ở , bao gồm cả trường hợp đất ở sử dụng vào mục đích kinh doanh.

1.1. Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong phạm vi một 
tình, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) thì diện tích đất 
tính thuế là tong diện tích các thửa đất ở thuộc diện chịu thuế trong tỉnh.

1.2. Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì diện tích đất tính 
thuế là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận; Trường hợp diện tích đất ở ghi trên 
Giấy chứng nhận nhỏ hơn diện tích đất thực tế sử dụng thì diện tích đất tính thuế 
lả diện tích thực tế sử dụng,

Trường hợp nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng trên một 
thửa đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì diện tích đất tính thuế đối với 
từng người nộp thuế là diện tích đất thực tế sử dụng của từng người nộp thuế đó.

Trường hợp nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng trên một thửa 
đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì diện tích đất tính thuế là diện tích đất ghi 
trên Giây chứng nhận.

1.3. Đối với đất ở nhà nhiều tầng có nhiều hộ gia đình ở, nhà chung cư,
bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế
của từng người nộp thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà
(công trình) mà người nộp thuế đó sử dụng, trong đó:

a) Diện tích nhà (công trình) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng 
là diện tích sàn thực tế sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo họp đồng 
mua bán hoặc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sán khác gắn liền với đất.

b) Hệ số phân bổ được xác định như sau:
b 1) Trường hợp không có tầng hầm:

Diện tích đất xây đựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, 
nhà chung cư

Hệ số phân bổ = ---------7--------------------------- — — -T-----------------------------
Tổng diện tích nhà của các tổ chức hộ gia đinh,

cá nhân sử dụng

b2) Trường hợp có tầng hầm :

Hệ số Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà
phân = _______________________ chung cư______________________

bố Tổng điện tích nhà của các tổ 50% diện tích tầng
chức, hộ gia đình, cá nhân sử hầm của các tổ chức,

dụng (phần trên mặt đất) hộ gia đình, cá nhân
sử dụng
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b3) Trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất:

  Điện tích đất trên bề mặt tương ứng với
  x công trình xây dựng dưới mặt  đất

bổ  Tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đinh, cá
nhân sử dụng dưới mặt đất

Trường hợp gặp khó khăn khi xác định diện tích đất xây dựng đối với nhà 
nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư thì Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh xem 
xét, xử lý từng trường hợp cụ thể phù họp với thực tế tại địa phương .

1.4. Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế.

a) Trường hợp được giao đất ở mới từ ngày 01/01/2012 trở đi thì áp dụng 
hạn mức giao đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao 
đất ở mới.

b) Trường hợp đất ở đang sử dụng trước ngày 01/01/2012 thì hạn mức đất ở 
làm căn cứ tính thuế được xác định như sau:

b l)  Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh đã có quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện 
tích đất ở trong Giấy chứng nhận được xác định theo hạn mức công nhận đất ở thì 
áp dụng hạn mức công nhận đất ở để làm căn cứ tính thuế. Trường hợp hạn mức 
công nhận đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì áp dụng hạn mức 
giao đất ở hiện hành đê làm căn cứ tính thuê;

b2) Trường hợp tại thòi điểm cấp Giấy chứng nhận mà ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh đã có quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ớ và diện 
tích đất ở trong Giấy chứng nhận được xác định theo hạn mức giao đất ở thì áp 
dụng hạn mức giao đất ở để làm căn cứ tính thuế. Trường hợp hạn mức giao đất ở 
đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì áp dụng hạn mức giao đất ở hiện 
hành để làm căn cứ tính thuế;

b3) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà ủ y  ban nhân dân 
cấp tỉnh chưa quy định vê hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở thì toàn 
bộ diện tích đất ở ghi trên Giây chứng nhận được xác định là diện tích đất ở trong 
hạn mức;

b4) Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì không áp dụng hạn 
mức. Toàn bộ diện tích đất ở tính thuế của người nộp thuế áp dụng theo thuế suất 
đối với diện tích đất trong hạn mức.

Trường hợp này, đất đang sử dụng phải là đất ở theo quy định tại Luật Đất 
đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
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Khi người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận thì hạn mức đất ở làm 
căn cứ tính thuế áp dụng theo nguyên tắc quy định tại các điểm b l, b2, b3 tiết 1.4 
khoán này.

c) Trường hợp thay đổi người nộp thuế thì hạn mức đất ở tính thuế là hạn 
mức giao đất ở hiện hành do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được áp dụng 
kể từ năm tính thuế tiếp theo, trừ trường hợp thay đổi người nộp thuế do nhận 
thừa kê, biêu, tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ 
nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; 
ông nội, bà nội với cháu nội; ồng ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em 
ruột với nhau thì hạn mức đất ở tính thuế được thực hiện theo hạn mức đất ở quy 
định và áp dụng đối với người chuyển quyền.

d) Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong một tỉnh thì người 
nộp thuế chỉ được lựa chọn một thửa đất tại một quận, huyện, thị xã, thành phố 
nơi có quyền sử dụng đất để làm căn cứ xác định hạn mức đất tính thuế, trong đó:

d l ) Trường hợp không có thửa đất ở nào vượt hạn mức đất ở thì người nộp 
thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một nơi có quyền sử dụng đất để xác định 
số thuế phải nộp. Phẩn diện tích đất ở ngoài hạn mức được xác định bằng tống 
diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng trừ đi hạn mức đất ở của nơi người nộp 
thuế đã lựa chọn;

d2) Trường hợp có thửa đất ở vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất 
thì người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất ở vượt hạn 
mức để xác định số thuế phải nộp. Phần diện tích đất ở ngoài hạn mức được xác 
định bằng phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất ở nơi đã lựa chọn hạn mức 
cộng với phần diện tích của tất cả các thửa đất ở khác có quyền sử dụng;

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Diện tích đất tính thuế là tổng diện tích đất được nhà nước giao, cho thuê sử 

dụng vào mục đích kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận, Quyết định giao đất, 
Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
Trường hợp diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận, Quyết định giao đất, Quyết 
định hoặc Hợp đồng cho thuế đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thấp hơn 
diện tích đất thực tế sử dụng vào mục đích kinh doanh thì diện tích đất tính thuế là 
diện tích đất thực tế sử dụng .

Đối với đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 ( trừ diện tich đất quy định 
tại tiết 6,1 Khoản 6) Thông tư này sử dụng vào mục đích kinh doanh thì diện tích 
tính thuế là toàn bộ diện tích đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh 
doanh. Trường họp không xác định được cụ thể diện tích đất sử dung vào mục 
đích kinh doanh thì diện tích đất chịu thuế được xác định theo phương pháp phân 
bổ theo tỷ lệ doanh số quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

3. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất lấn, chiếm và đất chưa sử 
dụng theo đúng quy định:
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Diện tích đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử 
dụng theo đúng quy định được xác định theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.

Ví dụ 3: Hộ gia đình ông A đang sử dụng 2000 m2 đất đã được cấp Giấy 
chứng nhận quyên sử dụng đất, trên Giấy chứng nhận ghi: 200 m2 đất ở, 1.800m2 
đất vườn. Diện tích đất thực tế sử dụng để ở là 400 m2. Hạn mức đất ở tại thời 
điểm cấp Giấy chứng nhận là 20Om2.

Ông A phải tính thuế đối với diện tích đất gia đình ô ng thực tế sử dụng để 
ở là: đất ở 400 m2.

Cơ quan thuế sẽ tính thuế như sau: tồng diện tích đất ở tính thuế SDĐPNN 
là 400 m2 , trong đó: diện tích đất ở trong hạn mức 200m2 , diện tích đất ở ngoài 
hạn mức: 200 m .

N ếu cơ quan có thẩm quyền xác định diện tích 200 m2 đất vườn mà gia đình 
Ông A đã sử dụng để ở là đất sử dụng không đúng mục đích thì diện tích đất tính 
thuế của Ông A được xác định lại là: 200 m đất ở trong hạn mức; 200m2 sử dụng 
không đúng mục đích.

Điều 6. Giá của 1 m2 đất tính thuế

Giá của 1 m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất 
tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 
năm, kể từ ngày 01/01/2012.

1. Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc 
phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá của 1 m2 đất tính thuế thì không phải xác 
định lại giá của 1 m2 đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.

2. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh 
doanh phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của lm 2 đất tính 
thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại 
thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và được 
ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ.

3. Trường hợp đất sử dụng không đúng mục đích hoặc lấn, chiếm thì giá 
của 1 m2 tính thuế là giá đât theo mục đích đang sử dụng do UBND cấp tỉnh quy 
định áp dụng tại địa phương.

Điều 7. Thuế suất.

1. Đất ở:
a) Đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu 

thuế lũy tiến từng phần như sau:
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BẠC THUẾ DIỆN TÍCH ĐẤT TÍNH THUẾ (m2) THUẾ SUẤT (%) :
1 Diện tích trong hạn mức 0,03
2 Phân diện tích vượt không quá 3 lân hạn mức 0,07 !
3 Phân diện tích vượt trên 3 lân hạn mức 0,15

b) Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng 
dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%.

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp quy định ■ 
tại Điều 2 Thông tư này sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất
0,03%.

3. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định 
áp dụng mức thuế suất 0,15%.

4. Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đãng ký của nhà đầu tư được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt áp dụng mức thuế suất 0,03%.

5. Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% .

Điều 8. Phương pháp tính thuế

1. Nguyên tắc tính thuế

1.1. Số thuế phải nộp của mỗi người nộp thuế được xác định trong phạm vi 
một (01) tỉnh.

1.2. Trường hợp người nộp thuế có đất thuộc diện chịu thuế tại nhiều quận, 
huyện trong phạm vi một (01) tỉnh thì số thuế phải nộp được xác định cho từng 
thửa đất tại cơ quan Thuế nơi có đất chịu thuế; Nếu người nộp thuế có thửa đất 
vượt hạn mức hoặc tổng diện tích đất chịu thuế vượt hạn mức tại nơi có quyền sử 
dụng đất thì phải kê khai tồng hợp tại cơ quan Thuế do người nộp thuế lựa chọn 
theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

1.3. Trường hợp trong năm có sự thay đổi người nộp thuế thì số thuế phải 
nộp của mỗi người nộp thuế được tính kể từ tháng phát sinh sự thay đối.

Trường hợp trong năm phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế 
(trừ trường hợp thay đổi giá l  m2 đất tính thuế) thì số thuế phải nộp được xác định 
từ tháng phát sinh sự thay đôi.
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2.1. Số thuế SDĐPNN phải nộp đốỉ với diện tích đất ở, đất sản xuất kinh 
doanh, đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này sử dụng vào mục 
đích kinh doanh được xác định theo công thức sau:

s ố  thuế ph ả i nộp -  Sổ thuế phát sinh - So thuế được miễn, giảm  (nếu có) 
(đồng) (đồng) (đồng)

Số thuế phát _  Diện tích đất tính , 2 4 ,' n  Ị Ẫ
. , = V  i  X  Giá của 1 m đất X  Thuế  suấ tsình thuê

(đòng) (n ỉ)  (đồng/m2)

2. Xác định số thuế phải nộp đối với mỗi thửa đất.

2.2. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư (bao gồm cả 
trường hợp có tầng hầm) và công trình xây dựng dưới mặt đất thì sổ thuế phải nộp 
được xác định như sau:

Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh - s ố  thuế được miễn, giảm  (nếu cỏ)

/  Diện tích nhà Giá của
Sô thuê , [ 2 J ,  JT- Ắ J; ,. _  của từng tô chức, Hệ sô Im đât /

pnát = " ■ °  j J X  I I-Ï X  '  ”  X  Thuê suâthộ gia  đình, cá phân bô tương
nhân ứng

sinh

Trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất:

Số thuế 
phát sinh

Diện tích sử  dụng 
công trình của tổ 

chức, hộ g ia  đình, cả 
nhân

Hệ số  ' 
phân bổ

Giá của 
Im2 đất 
tương 
ứng

Thuế
suất

2.3. Trường hợp đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này sử 
dụng vào mục đích kinh doanh mà không xác định được diện tích đất sử dụng 
vào mục đích kinh doanh thì số thuế phát sinh được xác định như sau:

S ẻ  thuế ph á t 
sinh

Diện tích 
đất sử dụng vào  

kỉnh doanh 
(m2)

Gìá của ỉm
X đ ấ t  X

(đồng)

f  r

Thuê suât

Diện tích đất sử dụng 
vào kỉnh doanh 

(m2)

Tổng  diện tích 
đất sử dụng

Doanh thu hoạt động kinh
_________ doanh__________

Tông doanh thu cả năm
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Ví dụ 4: Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở tại các quận, 
huyện khác nhau, không có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các 
thửa đất thì vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất. Cụ thể:
Gia đình ông A có 3 thửa đất ở đã có quyền sử dụng đất tại 3 quận, huyện khác 
nhau thuộc thành phố Hà Nội, như sau:

2.4. Ví dụ về cách xác định số thuế phải nộp trong một số trường hợp:

! Địa điểm 
Ị (quận, huyện)

Diện tích 
(m2)

Han mức 
(m2)

Giá 1 m2 đất tính thuê 
(tr/m2)

r  Hoàn Kiếm 80 100 50
1 Ba Đình 100 110 40
: Ba Vì 350 400 2
Ị Tổng sổ 530

- Ông A phải tính thuế cho từng thửa đất và nộp thuế tại Chi cục Thuế nơi 
có đất chịu thuế như sau:

+ Số thuế phải nộp cho thửa đất tại Hoàn kiếm: 80 X 50tr X 0.03% = 1,2 tr
đ.

+ Số thuế phải nộp đối với thửa đất tại Ba Đình: 100 X 40tr X 0.03% = 1,2 tr
đ..

+ Số thuế phải nộp đối với thửa đất tại Ba Vì: 350 X 2tr X 0.03%= 0, 21trđ. 
Tổng số thuế phải nộp là: 1,2 tr đ + 1,2 tr đ + 0, 21tr đ = 2, 61tr đ

- Do ông A thuộc diện phải khai tổng hợp đối với diện tích đất vượt hạn 
mức nên ô n g  phải thực hiện như sau:

Theo quy định, Ông A có quyền lựa chọn hạn mức đất ở tại bất cứ nơi nào 
làm căn cứ xác định diện tích đất vượt hạn mức. Tuy nhiên, do hạn mức đất tại 
Ba Vì là lớn nhất mà giá đất lại thấp nhất nên Ông A sẽ lựa chọn thửa đất ở tại 
Ba Vì là nơi để làm căn cứ xác định diện tích đất vượt hạn mức.

Số thuế phải nộp trong trường hợp này được xác định như sau:
+ Do hạn mức tính thuế là hạn mức đất tại Ba Vì là 400 m2, nên diện tích 

đất vượt hạn mức chịu thuế là: 530 m2 - 400 m2 -  130 m2 (diện tích này vượt
không quá 3 làn hạn mức, phải chịu thuế theo thuế suất 0.07%).

+ Số thuế phải nộp đối với diện tích đất trong hạn mức: 400 m2, thuế suất
0.03%, bao gồm 350 m2 đất tại Ba Vì, 50 m2 đất tại Ba Đình hoặc Hoàn Kiếm 
tuỳ Ông A lựa chọn, trường hợp ô n g  A lựa chọn Hoàn Kiếm thì số thuế phải nộp 
là: .
{ 350 m2 (đất tại Ba vì) X 2 trđ/m2 + 50m2(đất tại Hoàn Kiếm) X 50trđ/m2 } X 0.03 
% = 0,96 tr đ

+ Số thuế phải nộp đối với diện tích đất vượt hạn mức là 130m2, thuế suất
0,07% bao gồm phần diện tích đất tại Ba Đình và Hoàn Kiếm còn lại:
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{30 m2 (đất tại Hoàn Kiếm) X 50 trđ/m2 + 100 m2 (đất tại Ba Đình) X 40 tr đ/m2 }x
0.07 % = 3,85 tr đ

Số thuế còn phải nộp là: 0,96 tr đ + 3,85 tr đ -  2,61 tr đ = 2,2 tr đ.

Ví dụ 5: Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở tại các quận, 
huyện khác nhau, trong đó có 01 thửa đất vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử 
dụng đất. Cụ thể:

Ông B được cha mẹ để lại cho 01 thửa đất ở tại quận Hoàn Kiếm với diện 
tích 150m2 (hạn mức đất là 100m2) với giá đất là 50trđ/m2 . Ông 13 có 01 thửa đất 
ở Ba Vì có điện tích là 120m2 (hạn mức đất là 400m2) với giá đất là 2trđ/m2 thì 
Ông B thực hiện như sau:

- Ông B phải tính thuế cho từng thừa đất và nộp thuế tại Chi cục Thuế nơi 
có đất chịu thuế như sau:

+ Tại Hoàn Kiếm: số thuế đất phải nộp được xác định như sau: 100 m2 diện 
tích đất trong hạn mức áp đụng thuế suất 0,03%, 50 m2 điện tích đất ngoài hạn 
mức áp dụng thuế suất 0,07%, cụ thể là:

100m2x 50tr/m2 X 0,03%'+ 50 m2 X 50tr/m2 X 0,07% = 3, 25trđ;
+ Tại Ba Vì: số thuế đất phải nộp là 120x 2tr X 0,03% = 0,072trđ;

- Do ông B thuộc điện phải khai tổng hợp đối với điện tích đất vưựt hạn 
mức nên Ông phải thực hiện như sau:

Ông B phải chọn hạn mức tại Hoàn Kiểm để làm căn cứ xác định điện tích 
đất vượt hạn mửc của các thửa đất. Theo đó, số thuế phải nộp được xác định như 
sau:

+ Diện tích đất vượt hạn mức chịu thuế là:
150 m2 + 120 m2“ 100 m2 = 170 m2

-á- Sổ thuế phải nộp được xác định như sau : 100 m2 đất (tại Hoàn Kiếm) 
trong hạn mức, áp dụng thuế suất 0,03%, điện tích đất vượt hạn mức là 170m2, 
bao gồm phần điện tích đất tại Ba Vì và Hoàn Kiếm còn lại, áp đụng thuế suất
0,07%, cụ thể:

100m2 X 50trđ/m2 X 0,03% + {5Om2 X 50trđ/m2 + 120m2 X 2ưđ/m2} X
0,07% = 3 ,4 1 8  trđ

Số thuế còn phải nộp là: 3, 418 tr -  3,25 tr -  0,072ư = 0.096 (trđ)

Ví dụ 6: Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở tại các quận, 
huyện khác nhau, trong đó có hơn 01 thửa đất vượt hạn mức đất ở tại nơi có 
quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Bà c  có 3 thửa đất ở đã có quyền sử đụng đất tại 3 quận, huyện khác nhau 
thuộc thành phố Hà Nội, như sau:
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Địa điểm 
(quận, huyện)

Diên tích 
(m2)

Hạn mức 
’(m2)

Giá lm 2 đất tính thuế 
(tr/m2)

Hoàn Kiếm 300 100 50tr/m
Ba Đình 400 110 40tr/m2

Ba Vì 50 400 2tr/m2
'y F 
*  Ãrông so 750

- Bà c  phải tính thuế cho từng thửa đất và nộp thuế tại Chi cục Thuế nơi 
có đất chịu thuế như sau:

+ Tại Hoàn Kiếm: số thuế đất phải nộp được xác định như sau: 100m2 diện 
tích đất trong hạn mức áp dụng thuế suất 0,03%, 200m2 diện tích đất ngoài hạn 
mức áp dụng thuế suất 0,07%, cụ thể là:

100 X 50tr X 0.03% + 200 X 50tr X 0.07% = 8,5 (tr đ)
+ Tại Ba Đinh: số thuế đất phải nộp được xác định như sau: 110m2 diện tích 

đất trong hạn mức áp dụng thuế suất 0,03%, 29Om2 diện tích đất ngoài hạn mức áp 
dụng thuế suất 0,07%, cụ thể là:

110 X 40tr X 0.03% + 290 X 40tr X 0.07% = 9,44 (trđ)
+ Tại Ba Vì: số thuế đất phải nộp được xác định như sau: 50m2 diện tích đất 

trong hạn mức áp dụng thuế suất 0,03%, cụ thể là:
50 X 2tr X 0.03% = 0,03 trđ.

Tổng số thuế phải nộp là: 17, 97 trđ (= 9,44 + 8,5 + 0,03 )

- Do Bà c  thuộc diện phải khai tổng hợp đối với diện tích đất vượt hạn mức 
nên Bà phải thực hiện như sau:

* Neu Bà c  lựa chọn hạn mức tính thuế tại quận Hoàn Kiếm
+ Tổng diện tích đất chịu thuế: 75Om2.
+ Diện tích đất trong hạn mức: 100m2 đất tại Hoàn Kiếm (thuế suất

0.03%, giá đất tại Hoàn kiếm).
+ Diện tích đất vượt hạn mức là:

o Dỉện tích vượt không quá 3 lần  hạn mức là 300m2 (thuế suất
0.07%), bao gồm: 200 m2 là phần diện tích còn lại của thửa đất tại Hoàn Kiếm và 
lấy thêm phần diện tích 100 m2 của thửa đất tại nơi khác, nhưng nếu lấy tại nơi 
nào thì phải lấy hết diện tích của thửa đất tại nơi đó (phần diện tích 100 m2 này có 
thể được lấy của thửa đất ở Ba Đình hoặc Ba Vì do người nộp thuế lựa chọn. Tuy 
nhiên, do giá đất tại Ba Đình cao hơn giá đất tại Ba Vì, nên người nộp thuế sẽ lấy 
thêm phần diện tích của thửa đất tại Ba Đ ìn h )

o Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức là 350m2 (thuế suất 0.15%), 
bao gồm: 300m2 là phần diện tích còn lại của thửa đất tại Ba Đình và 5Om2 là toàn 
bộ diện tích của thửa đất tại Ba Vì.

Số thuế phải nộp sẽ là:
100 X 50tr X 0.03% + {200 X 50tr + 100 X 40tr }x 0.07% + {300 X 40tr + 

50 X 2 t r } X 0.15% = 29, 45 trđ.
Số thuế còn phải nộp là: 29, 45 -  17, 97 -  11,48 trđ
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* Neu Bà c  lựa chọn hạn mức tính thuế tại quận Ba Đình thì:
+ Tổng diện tích đất chịu thuế: 750m2.
+ Diện tích đất trong hạn mức là 110m2 (thuế suất 0.03%).
+ Diện tích đất vượt hạn mức là:

o Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức: 330m2 (thuế suất
0.07%), bao gồm: 290 m2 là phần diện tích còn lại của thửa đất tại Ba Đình và lấy 
thêm phần diện tích 40 m2 của thửa đất tại Hoàn Kiếm (phần diện tích 40 m2 này 
có thể được lây của thửa đất ở Hoàn Kiêm hoặc Ba Vì do người nộp thuê lựa 
chọn. Tuy nhiên, do giá đất tại Hoàn Kiếm cao hơn giá đất tại Ba Vì nên người 
nộp thuế sẽ lấy thêm phần diện tích của thửa đất tại Hoàn Kiếm ).

o Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức: 310m2 (thuế suất 0.15%), 
bao gôm: 260m2 là là phân diện tích còn lại của thửa đất tại Hoàn Kiếm và 5Om2 
là toàn bộ diện tích của thửa đất tại Ba Vì.

Số thuế phải nộp sẽ là:
110 X 40tr X 0.03% + {290 X 40tr + 40 X 50trđ } X 0.07% +{ 260 X 50trđ + 

50 X 2trđ} X 0.15% = 30, 49 trđ.
Số thué còn phải nộp là: 30,49 trđ“  17,97 trđ = 12, 52 trđ

Ví dụ 7: Trường hợp đất ở của hộ gia đình tại chung cư không có tàng 
hầm. Cụ thể:

Gia đình chị M  là gia đình công chức, sống tại Khu nhà C3 Thành Công, 
quận Ba Đình, Hà Nội; Căn hộ có diện tích 5Om2. Khu nhà có 5 tầng, mỗi tầng 8 
căn hộ, diện tích mỗi căn hộ như nhau. Theo hồ sơ thì diện tích đất xâỵ dựng của 
khu nhà là 460 m2. Giá đất do UBND TP Hà Nội quy định là 40 triệu đồng/m .

Số thuế SDĐPNN chị M  phải nộp được xác định như sau:

Số thuế phải nộp = 50 X 460______ X 40trđ X 0,03% = 0, 138 (trđ)
50 X 8 X 5

Ví dụ 8: Trường hợp đất ở của hộ gia đình tại chung cư có tầng hàm
Anh H sống tại chung cư thuộc quận 3 TP Hồ Chí Minh; căn hộ có diện 

tích 100 m2. Diện tích đất xây dựng chung cư là 2.000 m2, trong đó tổng diện tích 
nhà/căn hộ là 1,400 m2 /tầng. Chung cư có 15 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm 
để xe, trong đó phần diện tích dưới mặt đất mà các hộ gia đình, cá nhân sống 
trong chung cư được sử dụng là 1500 m2/tầng. Giá đất do UBND TP Hồ Chí 
Minh quy định là 35 triệu đồng/m2.

Số thuế SDĐPNN anh H phải nộp được xác định như sau:
Số thuế phải nộp = 100 X 2.000 X 35 trđ x 0.03%

1.400x 15 +50%  X 3.000 
= 0,093 (tr đ)
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Chương III 
MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ

Điều 9. Nguyên tắc miễn, giảm thuế.

1. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp đụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ 
tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật Thuế SDĐPNN và hướng đẫn tại 
Thông tư này.

2. Việc miễn thuế hoặc giảm thuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại 
một nơi do người nộp thuế đứng tên và lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại 
Khoản 9 Điều 10 và khoản 4 Điều 11 Thông tư này.

3. Trường hợp người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối 
với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; Trường hợp người nộp thuế thuộc diện 
dược giảm thuế theo hai (2) điều kiện trở lên quy định tại Điều 11 của Thông tư 
này thì được miễn thuế.

Trường họp người nộp thuế thuộc điện được giảm 50% thuế và trong hộ gia 
đình có thêm một (01) thành viên trở lên thuộc điện được giảm 50% thuế thì hộ 
gia đình đó được miễn thuế. Các thành viên này phải có quan hệ gia đình với nhau 
là ông, bà, bố, mẹ, con, cháu và phải có tên trong hộ khẩu thường trú của gia 
đình.

4. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì 
được miễn, giảm thuế theo từng dự án đầu tư.

Điều 10 . Miễn thuế.

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (đặc 
biệt ưu đãi đầu tư); dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khỏ khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư) tại địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử đụng trên 
50% số lao động là thương binh, bệnh binh.

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư), lĩnh vực đặc biệt 
khuyến khích đầu tư ( đặc biệt ưu đãi đầu tư), địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo 
quy định của pháp luật về đầu tư .

Số lao động là thương binh, bệnh binh phải là lao động thường xuyên bình 
quân năm theo quy định tại Thông tư số 40/2009/TT-LĐTBXH ngày 03/12/2009 
cua Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các văn bản sửa đổi bổ sung.

2. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục. dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường gồm:

2.1. Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động
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2.2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án 
đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực 
xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền;

2.3. Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên 
doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập 
hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền;

2.4. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Ke hoạch và Đầu tư và các 
Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan.

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 
hóa, thể thao, môi trường phải đáp ứng quy định về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn 
theo Quyết  định của Thủ tướng Chính phủ .

3. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người 
già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, cơ sở chữa bệnh xã hội.

4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn.

5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 
19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh 
hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt 
Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, 
chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt 
động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà 
hoàn cảnh gia đình khó khăn.

6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể 
chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ 
vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo.

7. Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm 
thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới.

8. Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di 
tích lịch sử - văn hoá.

theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;



9. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt 
hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.

Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có 
đất bị thiệt hại.

Điều 11. Giảm thuế
Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% 
đến 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư), lĩnh vực đặc biệt 
khuyến khích đầu tư ( đặc biệt ưu đãi đầu tư), địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo 
quy định của pháp luật về đầu t ư .

Số lao động là thương binh, bệnh binh phải là lao động thường xuyên bình 
quân năm theo quy định tại Thông tư số 40/2009/TT-LĐTBXH ngày 03/12/2009 
của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và các văn bản sửa đổi bổ sung.

2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính 
sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh bình hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ 
không được hưởng trợ cấp hàng tháng.

4. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt 
hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có 
đất bị thiệt hại.

Điều 12. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm thuế.

1. Cơ quan thuế trực tiếp quản lỵ căn cứ vào hồ sơ khai thuế quy định tại 
Điều 15 Thông tư này để xác định số  tiền thuế SDĐPNN được miễn, giảm và 
quyết định miễn, giảm thuế SDĐPNN cho người nộp thuế theo kỳ tính thuế.

2. Một số trường hợp cụ thể thực hiện như sau:

a) Trường hợp miễn, giảm thuế SDĐPNN đối với các hộ gia đình, cá nhân 
theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 10 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 
11 Thông tư này thì Chi cục trưởng Chi cục Thuế ban hành quyết định chung căn 
cứ danh sách đề nghị của UBND cấp xã.

Hàng năm, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát và gửi danh sách các đối 
tượng được miễn giảm thuế theo quy định để cơ quan thuế thực hiện miễn, giảm
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b) Trường hợp miễn, giảm thuế theo quy định tại Khoản 9 Điều 10 và 
khoản 4 Điều 11 Thông tư này thì Thủ trưởng Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp 
ban hành quyết định căn cứ đơn đề nghị của người nộp thuế và xác nhận của 
UBND cấp xã nơi có đất bị thiệt hại.

c) Các trường hợp khác, người nộp thuế phải gửi hồ sơ kèm theo các giấy 
tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm thuế SDĐPNN theo quy định hoặc xác 
nhận của UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý để 
được giải quyết.

Chương IV 
ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ

Điều 13. Cấp mã số thuế

1. Người nộp thuế được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định tại 
Thông tư này để thực hiện kẽ khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo 
quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mã số thuế 
đã cấp được tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất 
phi nông nghiệp với ngân sách nhà nước.

Điều 14. Thủ tục cấp mã số thuế

1. Đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, thủ tục đăng ký cấp 
mã số thuế thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các vãn bản hướng 
dẫn thi hành.

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh:

2.1. Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế là hồ sơ khai thuế phải nộp của năm đầu 
tiên, bao gồm:

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TK-SDDPNN 
ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư quân đội hoặc 
hộ chiếu đối với người nước ngoài có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.

2.2. Trường hợp NNT chưa có mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý 
thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Chi cục Thuế căn cứ hồ sơ đăng ký 
cấp mã số thuế thực hiện cấp mã số thuế và thông báo mã số thuế cho NNT .

Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh được cơ quan

thuế theo thẩm quyền.
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thuê ghi trên Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2.3. Trường hợp NNT có nhiều hơn một thửa đất thì NNT phải nộp hồ sơ 
đăng ký cấp mã số thuế tại một trong các Chi cục Thuế nơi có thửa đất chịu thuế. 
Trường hợp nơi đăng ký hộ khẩu trùng với nơi có thửa đất chịu thuế thì NNT 
phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế tại Chi cục Thuế nơi có hộ khâu 
thường trú.

2.4. Trường hợp có nhiều người đứng tên đồng sở hữu trên Giấy chứng 
nhận thì người đại diện theo uỷ quyền họp pháp của những ngươi đứng tên đồng 
sở hữu trên Giấy chứng nhận được cấp mã số thuế. Mã số thuế của người đại diện 
được sử dụng để khai, nộp thuế đối với tất cả các thửa đất thuộc diện chịu thuế 
trên cùng một tỉnh/thành phố hoặc khai thuế, nộp thuế đối với tất cả các thửa đất 
thuộc diện chịu thuế trên địa bàn tỉnh/thành phổ khác cho bản thân người đại diện.

Điều 15. Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1. Đối với trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của 
năm, hồ sơ gồm:

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế 
theo mẫu số 01/TK-SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 
02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ chức, ban hành kèm theo Thông tư này ;

- Bản chụp các giấy tò liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê 
đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu
có).

2. Đối với trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ
sơ gồm:

- Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 03/TKTH- 
SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 16. Khai thuế

1. Nguyên tắc khai thuế;

1.1. NNT có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên 
quan đến NNT như: tên, số CMT, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; Các 
thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu 
đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải khai đầy đủ các thông tin trên Giấy 
chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, hạn mức (nếu có).

Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đinh, cá nhân, UBND cấp xã xác 
định các chỉ tiêu tại phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển 
cho Chi cục Thuế để làm căn cứ tính thuế.
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Đối với hồ sơ khai thuế của tổ chức, trường hợp cần làm rõ một số chỉ tiêu 
liên quan làm căn cứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài 
nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác nhận và gửi cơ quan Thuế.

1.2. Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay 
đổi về NNT và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Trường họp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đối về NNT thì NNT mới 
phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư này trong thời hạn 
30 (ba mươi) ngày kê từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp  phát sinh 
các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp (trừ trường họp thay đổi giá 1 m đất tính 
thuế) thi NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) 
ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp .

1.3. Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng 
đối với đất ở.

Người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng hợp theo quy định tại Thông 
tư này thì phải thực hiện lập tờ khai tổng họp và nộp tại Chi cục Thuế nơi NNT đã 
chọn và đăng ký.

2. Khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể

2.1. Đối với tổ chức:
NNT thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất 

chịu thuế.

2.2. Đối với hộ gia đình, cá nhân.

a) Đối với đất ở.

a l)  Trường hợp  NNT có quyền sử dụng đối với một (01) thửa đất hoặc 
nhiều thửa đất tại cùng một quận, huyện nhưng tổng diện tích đất chịu thuế không 
vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất thì NNT thực hiện lập tờ khai 
thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã và không phải lập tờ khai thuế tổng 
họp.

Ví dụ 9 : Ông Nguyễn Vãn A có 2 thửa đất ở tại quận Ba Đình thuộc
thành phố Hà Nội, với diện tích đất ở cụ thể như sau:

- Thửa đất thứ nhất là 50m2 (hạn mức 200m2);
- Thửa đất thứ hai là 50m2 (hạn mức 100m2).
Trường họp này, ô ng A phải lập 2 Tờ khai thuế và nộp cho UBND phường 

nơi có đất chịu thuế để kê khai riêng cho từng thửa đất; ô ng A không phải lập tờ 
khai thuế tổng hợp.

a2) Trường họp NNT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các 
quận, huyện khác nhau nhưng không có thửa đất nào vượt hạn mức và tổng diện



tích các thửa đất chịu thuế không vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng 
đất thì NNT phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp 
xã nơi có đất chịu thuế và không phải lập tờ khai tổng hợp thuế.

a3) Trường hợp NNT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các 
quận, huyện và không có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các 
thửa đất chịu thuế vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất: NNT phải 
thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu 
thuế và lập tờ khai tổng hợp thuế nộp tạì Chi cục Thuế nơi NNT chọn để làm thủ 
tục kẻ khai tông hợp.

Ví dụ 10:
Ông Nguyễn Văn c  có 2 thửa đất ở tại quận Hoàn Kiếm và huyện Ba Vì 

thuộc thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
- Thửa đất tại quận Hoàn Kiếm là 50m2 (hạn mức 80m2);
- Thửa đất tại huyện Ba Vì là 170m2 (hạn mức 200m2).
Ông Nguyễn Vãn c  thực hiện lập 2 tờ khai thuế để khai riêng cho từng thửa 

đất và nộp Tờ khai thuế cho UBND phường nơi có đất chịu thuế thuộc quận 
Hoàn Kiếm (thửa 50m2) và UBND xã nơi có đất chịu thuế thuộc huyện Ba Vi 
(thửa 170m2); Đồng thời, ô n g  phải đăng kỹ, chọn 1 cơ quan thuế (Chi cục Thuế) 
để làm thủ tục kê khai tổng hợp.

Nếu Ông c  lựa chọn hạn mức đất ở tại quận Hoàn Kiếm thì phải nộp Tờ 
khai tổng hợp tại Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm đế làm thủ tục kê khai tống 
hợp.

Nếu Ông c  lựa chọn hạn mức đất ở tại huyện Ba Vì thì phải nộp Tờ khai 
tổng hợp tại Chi cục Thuế Ba Vì để làm thủ tục kê khai tổng hợp.

a4) Trường hợp NNT có quyền sử dụng đất đối vói nhiều thửa đất ở tại các 
quận, huyện khác nhau và chỉ có một (01) thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có 
quyền sử dụng đất thì NNT phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp 
tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và phải lập tò khai tổng hợp tại Chi cục 
Thuế nơi có thửa đất ở vượt hạn mức.

Ví dụ 11: _
Ồng Nguyễn Văn B có 2 thửa đất ở tại quận Hai Bà Trưng và huyện Gia 

Lâm thuộc thành phố Hà Nội, với diện tích đất ở cụ thể như sau:
+ Thửa đật tại quận Hai Bà Trưng là 50m2 (hạn mức 80m2);
+ Thửa đất tại huyện Gia Lâm là 200m2 (hạn mức 150m2).
Ông Nguyễn Văn B phải thực hiện lập 2 tờ khai thuế để khai riêng cho từng 

thửa đất và nộp Tờ khai thuế cho UBND phường nơi có đất chịu thuế thuộc quận 
Hai Bà Trưng (thửa 50m2) và UBND xã nơi có đất chịu thuế thuộc huyện Gia 
Lâm (thửa 200m2); Đồng thời thực hiện kê khai tổng hợp tại Chi cục Thuế huyện 
Gia Lâm.
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a5) Trường hợp NNT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các 
quận, huyện và có thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì NNT 
phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất và nộp tại UBND cấp xã nơi có 
đất chịu thuế; đồng thời lựa chọn Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế vượt hạn mức 
để thực hiện lập tò  khai tổng hợp.

a )  Chậm nhất là ngày ba mươi mốt tháng 3 (31/03) của năm dương lịch 
tiếp theo, NNT lập Tờ khai tổng hợp thuế theo mẫu số 03/TKTH-SDDPNN gửi 
Chi cục Thuế nơi NNT thực hiện kê khai tổng hợp và tự xác định phần chênh lệch 
giữa số thuế phải nộp theo quy định với số thuế phải nộp trên Tờ khai NNT đã kê 
khai tại các Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế.

b) Đối với đất SXKD phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại 
Điêu 2 Thông tư này sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế 
hoặc tại tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp 
luật.

2.3. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

a) Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến 
tăng, giảm số thuế phải nộp thì NNT phải kê khai bổ sung theo mẫu số 01/TK- 
SDDPNN hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ 
ngày phát sinh các yếu tố đó.

b) Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, 
nhầm lẫn gây ảnh hường đến số thuế phải nộp thì NNT được khai bổ sung.

Trường hợp đến sau ngày 31/3 năm sau mà người nộp thuế mới phát hiện 
hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn thì được khai bổ 
sung (khai cho cả Tờ khai thuế năm và Tờ khai tổng hợp) trong năm đó.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm 
việc nào.

Trường hợp NNT là tổ chức thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế bổ sung phải 
trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại 
trụ sở NNT.
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Điều 17. Nộp thuế

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân.

1.1. Căn cứ Tờ khai của NNT đã có xác nhận của cơ quan nhà nước có 
thâm quyền, cơ quan thuế tính, lập Thông báo nộp thuế theo mẫu số 01/TB- 
SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này.

Chậm nhất lả ngày 30 tháng 9 hàng năm, Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi 
Thông báo nộp thuế tới NNT.

Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo 
nộp thuế của cơ quan thuế, NNT có quyền phản hồi (sửa chữa, kê khai bổ sung) 
về các thông tin trên Thông báo và gửi tới nơi nhận hồ sơ khai thuế. Cơ quan thuế 
có trách nhiệm trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến 
phản hồi của NNT. Trường hợp NNT không có ý kiến phản hồi thì số thuế đã ghi 
trên Thông báo được coi là số thuế phải nộp,

NNT có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn 
quy định tại Khoản 3 Điều này.

12 . Trường hợp thuộc diện kê khai tổng hợp:

Căn cứ Tờ khai tổng hợp, NNT phải nộp ngay số thuế chênh lệch tăng thêm 
vào NSNN; Trường hợp phát sinh số tiền thuế nộp thừa thì được xử lý theo quy 
định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Đối với tổ chức.
NNT có trách nhiệm tính và nộp tiền thuế sử đụng đất phi nông nghiệp theo 

thời hạn quv định tại Khoản 3 Điều này.

3. Thời  hạn nộp thuế.

3.1 Thời hạn nộp tiền thuế hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng
năm.

NNT được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm và phải 
hoàn thành nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Thời hạn nộp tiền chênh lệch theo xác định của NNT tại Tờ khai tổng hợp 
chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau.

3.2. Trường hợp trong chu kỳ ổn định 5 năm mà NNT đề nghị được nộp 
thuế một lần cho nhiều năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của 
năm đê nghị.
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3.3 Đối với trường hợp phát sinh các sự việc đẫn đến sự thav đổi về NNT, 
người chuyên quyền sử đụng đất có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào 
NSNN nơi có đất chịu thuế trước khi thực hiện các thủ tục pháp lý; Trường hợp 
thừa kê, nếu chưa hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN thì người nhận thừa kế có 
trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN.

4. Tổ chức thu, nộp thuế:

4.1. Căn cứ thời hạn nộp thuế theo qui định, NNT thực hiện nộp tiền thuế, 
tiên phạt (nếu có) vào NSNN theo địa chỉ ghi trên Thông báo nộp thuê của cơ 
quan Thuê.

4.2. Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân, Chi cục Thuế có thể ủy 
nhiệm cho UBND cấp xã thực hiện thu thuế của NNT. Phạm vi ủy nhiệm, trách 
nhiệm của cơ quan thuê và đơn vị ủy nhiệm thu thực hiện theo qui định tại Luật 
Quản lý thuế và các văn bản hướng đẫn thi hành.

4.3. Sau khi nhận tiền thuế từ người nộp thuế, cơ quan thuế hoặc tổ chức/cá 
nhân được cơ quan thuê uỷ nhiệm thu thuê phải câp biên lai thu thuê sử đụng đât 
phi nông nghiệp theo mẫu qui định ban hành kèm theo Thông tư này hoặc giấy 
nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu quy định của Bộ Tài chính cho người 
nộp thuế.

4.4. Cơ quan thuế phải theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT.

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Xử lý tồn tại.

1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải nộp thuế nhà đất tính 
đến 31/12/2011 mà chưa nộp đủ số thuế phát sinh thì cơ quan Thuế phải tiếp tục 
theo dõi, thu đủ vào Ngân sách nhà nước.

2. Các trường hợp thuộc điện được miễn, giảm thuế nhà đất của năm thuế 
2011 nhưng cơ quan thuế chưa làm thủ tục miễn giảm thì NNT được trừ số tiền 
thuế nhà đất được miễn giảm vào số tiền thuế sử đụng đất phi nông nghiệp phải 
nộp của năm tiếp theo.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây về thuế nhà đất.
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3. Đối với kỳ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012 thực hiện như
sau:

- Thời hạn thu hồi tờ khai: chậm nhất đến ngày 30/6/2012 cơ quan thuế phải 
hoàn thành việc thu hồi Tờ khai thuế của NNT.

- Thời hạn lập và gửi thông báo nộp thuế: chậm nhất đến ngày 30/9/2012 cơ 
quan thuế phải lập và gửi Thông báo nộp thuế đến NNT.

- Thời hạn nộp thuế năm 2012: chậm nhất là ngày 31/12/2012.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chức, 
cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải q u y ế t.

Nơi nhận: 
- Văn phòng TƯ Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Văn phòng BCĐ phòng chổng tham nhũng;
- Tòa án NDTC;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
-Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước,

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT,CS).v*

\  !
KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

2ặ



CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 01/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

1533/TT-BTC ngày 11/11/2011 của 
Bộ Tài chỉnh)

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 20...

[02] lần đầu: □ [03] bổ sung lần thứ: .........

I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI

1. Người nộp thuế_____ ______  __ [04] Họ và tẽn: _ ______
[05] N p y  tháng năm sinh: Ịo6] Mä so thue:
[07] Sô CMND/họ chiếu:............... .........................  [08] NgàỹcẫpT...... ......................[09] Nai cap:
[ 10] Địa chínhận thong bao thuễ:

[10.1] Tồ/thổn: [ 10.2] Phucmg/xã/thị trấn:
___ [10.3] Quận/huyện: ......  J1L.1 [10.4] TỈnh/Thành phỗ̂  ......
.[.Ị.ilĐịM ^pại:.. ......2_n  _: : : : : : :  [ ĩ 2T Sỗ tàỉkhoẩn-tạĩ ngân hẩng (nễu có):
2. Đại lý thũe^nểu có) [13] Ten tổ chírc: ' ~
[14] Mä so t h u e : ..~  ..ZL-I........~  *...................................  ................
[15] Địa chi nhän thong bao thuễ:

[15.1] Phường/xã/thị trân: __ ___________
[15.2] Quận/huyẹn:____  [ lK3] Tinh/Thanh pho:
[15.4] ̂ iệnthoại:_____  ̂ Fax : _ _____ _____  Email:
[15.5] Hợp đong đại iý thuế: sốlĩợp đồng ; " NgàyT..T/.7./.

3 Thửa đat chịu thuể
........J)ịa chi^ . . .  ~    ~...............  ..... .....   .........   f 17] Tổ/Thổn:
[18] Phường/xã/thị trấn:  ̂ [19] Quận/huyện: ”  ZZZIZ [20] Tinh/Thành phổ:
[21] Lả thừa đất duy nhất: □ ________ [22] Đăng ký kê khai tồng hợp tại (quạrỊ/Ịiuyện): ZZI
[23] Đã có giấy chứng nhận: □ số GCN: [23.1 i Ngay cấp:
_[23.2] Thừa đât sô: ___ ~_Z" [23.3] Tơ bàn đố sổi ”” ZZLZZir~ ”1." 11".

[23.4] Diện tích đẫt phỉ nồng [23.5] Mục đích sử dụng đất phi nỗng nghiệp
nghiệp ghi tren GCN:___________  ______ ___ (đất ờ, đất sàn xuất kinh doanh...):

[24] Tổng diện tich thực te sừ dụng cho mục đích phi nông nghiệp  ̂ ""ZTZZZ"
[24. i ] ị Dịện tĩciì đất sử dụng đung mục đỉch [24.3] Hạn mức (neu có):
[24.2] Diện tích đật sử dụng sai mục đích /chưa sử dụng theo đúng quy định:
[24.4] I Diện tích đất lấn, chiám:________________________________  ________

[25] Chưa có giấy chửng nhận: □ [25.1] Dìẹntich:
__ [25,2] Mục đích đang sử dụng: 7" ~ r  1
4. [26] Đổi vói dát ơ nhà chung cư (tính tren diên tỉch sằn thực tế sử düng);
 [26.1] Loại nhà: _______   [26,2] Diện tích: ___ ________  [26.3ĩ Hệ s ổ phẩn bổ:  Z..„ZLZZZZZZZZZZ.".
5. [27] Trường hợp miễn, giảm thue: (ghi rõ trường hợp thuộc ĩdíẹn được miễn, giảm thuế như: thircmg binh,
gia đình thương binh liệt sỹ, đôi tượng chính sách,...) _  ____  __
6. Đăng kỷ nộp thuế:
□ Nộp thuế một lần trong năm
□ Nộp thuế theo 2 lần trong năm
G Nộp cho cả thời kỳ ổn định: năm:....

Ngày.... thảng..... năm....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THƯÉ NGƯỜI NÔP THUẾ hoặc
Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHAP CỦA NGƯỜI N ộp  THU É
Chứng chỉ hành nghề số:.........  Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đỏng đấu (nếu có)



II/ PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Đơn vị tiền: Đông Việt Nam

1. Người nộp thuế ____ _____  [28] Họ và tên:___
[29] Ngày tháng năm sinh: [30] Ma số thuế: z  Z I
[3 i 1 s 0  CMND/hộ chiếu:........ .........................  T32] Ngày cấp:.............   [33] Nơi cấp:
2. Thửa đất chiu t h u c ^ ™ _ ____ ' ..................... ....... ..... .... ... ..................
[34] Địa chỉ:... *................................... ......" ~............ '............................... ..... [35] Tổ/Thôn: ....  ̂ ....
[36] Phường/xã/thị trấn: [37] Quận/huyện: [38] Tỉnh/Thành phổ:
[39] Dà có giấv chứnp nhận □ số GCN: ______ _̂_ _____  [39-_l_]__Ngày câp:

[39.2] Thửa đẫt sô: " [393] Tờ bản đố sổ:
[39.4] Diện tích trẽn GCN: [39.5] Diện tích thực tế sử dụng:
[39.6] Mục đích sử dụng: [39.7] Hạn mức:

(Hạn mức tại thời điêm câp GCN)
[40] Chua cỏ giấy chửng nhận: □ [40.1] Diện tích:

[40 2] Mục đích đang sư dung: ______ _
3. Trường hựp miễn, giắm thue: Ị41] (ghi rố trường hợp thuọc diện được miễn, giảm thuế như: thương 
binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đôi tượng chính sách ...)

4. Căn cứ tính thuế
[42] Diện tích đất thực tễ sư dụng; ”  ” __  [43] Hạn mức tính thuế:
[44] Thông tin xác định già đat: [44. t ] Loạí đẫt:_____ _____  _
'. [44.2] Tên đường/vùng: ... ...~..........................................

[44.3 ] Đoạn đường4hụ vực: _ _  _  ______  __
[44.4] Loại đương: _ ” ” 3  _ [44.5] Vị trí/hạng:
[44.6] Gia đất: [44.7Ị Hệ sô (đương/hẻm):
[44.8] Giá 1 m1 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): _ _

5. Diện tích đất tính thuế
5.1. Đất ờ {Tính cho đắt ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đẩt ở để kinh doanh) 

Tính trên diện tích có quyển sử dụng:

[46] Diện tích vượt không quá 3 lân' [45] Diện tích trong hạn mức
; (thuế suất: 0,03%) hạn mức (thuếsuẩt: 0,07%)

[47] Diện tích vượt trên 3 lân
hạn mức (thuế suất 0,15% )

5.2. Đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực t̂ế sửjỉụng);
[48] Diện tích: * I . L I I Z Z ' i r Z .  ...  [49] Hệ sổ phân bổ:

5.3. [50] Diện tích đất sản xuất kinh doanh -  Tính trên diện tích sừ dụng áủng mục đích:
_ , , Di ên tích đất sử dung không đúng mục đích ‘rcoi *. A. V A -
5.4. [511 . : " , , • A’ 2- u [52] đích đanể sừ dụng:' J hoặc chưa sử dụng theo đủng quy định:_______

5.5. [53] Diện tích đất lấn, chiếm: [54] Mục đích đang sử dụng:

N g à y .... thảng ..... năm ..... N g à y .... thảng ..... năm .....
Cán bộ địa chính xã /phường CHỦ TỊCH UBND XÃ /PHƯỜNG
(Kỷ tê n , ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên, đỏng dâu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHỈA v iệ t  n a m
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số; 02/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

153/TT-BTC ngày 11/11/2011 của 
Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 
(Dùng cho tổ chức)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 20..

Ị02] lần đầu: □ [03] bể sung lần thứ:

1» Người nộp thuế
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

[04] Tên tổ chức:____  __
[06] Địachỉ nhận thông báo thuế:

[05] Mã số thuế:

[06.2] Phường/xã/thị trắn: 
[06.4] Tinh/Thành phố:

[06.1] Tồ/thôn:
...... [06.3] Quận/huyện’.
[07] Điện thoại: [08] số tài khoản-tại ngân hảng (nếu có):
2. Đại lý thuế (nếu có) [09] Tên tổ chức:
[10] Mã số thuế:........................ .......... ...................... ........... ...... .................... ........

í/thi trấn;
rĩi: [ l l .3] Tỉnh/Thành phố:
: Fax: Email:.,.... .........
đại lý thuế : SỐ: N g à y ....

3, Thừa đất chịu thuế
[12] Địa chi:
[14] Phường/xã/thị trán:

[13] Tồ/Thôn:
[15] Quận/huyện: í ỉ  6] Tinh/Thảnh phố:

[ 17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số: _________________[17.1] Ngày cấp:
[17,2] Thửa đắt số; [17,3] Tờ bản đồ số:___________[17.4] Diện tích:
[17.5] Mục đích sử dụng:

4. [18] Đối tượng miễn, giảm thuế:
5. Căn cứ tính thuế:..........
[19] Diện tích đất thực tế sử dụng:
[20] Thông tin xác định giá đẩti [20.1] Loại đất:

[20.2] Tên đưòng/vùng:
[20.3] Đoạn đường/khu vực:

....  [20.4] Loại đường:_____ _________ ________ _
[2Q6]Giáđẩt;
[20.8] Giá 1 m2 áất (Giả đất theo mục đích sử dụng):

[20.5] Vị trí/hạng:_______
[20.7] Hệ số (đường/hẻm):

6 Tính thuế ........ . .......... .... ..... ... ...........  .........
6.1. Đât ở (Tính cho đẩí ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ờ đê kinh doanh)
Tính trên diện tích có quyền sừ dụng
[21] Diện tích: [22] số  thuế phải nộp:

[22M2Ỉ]*[20.8]*0,03%



6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng
[23] Diện tích: [24] Hệ số phân bổ: [25] số thuế phải nộp:
.............  I .................. ....      ......_ _ _ _ _ .................. ........[25]=[23r[24]*[20.8]*0,0}%

6.3. Đất sản xuất kinh doanh -  Tính trên diện tích sử dung đủng mục đích
[26] Diện tích: [27Ị Số thuế phải nộp ([27]=[26]*[20.8]*0,03%)
6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:
[28 Ị Mục đích đang sử dụng:
[29] Diện tích: [301 Giá lm2 đất:
[31] Số thuế phải nộp ([3ỈM 29]*[30]*0,15%)
6.5. Đất ]ấn, chiếm [32] Mục đích đang sử dụng:
[33] Diện tích: [34] Giá lm2 đắt:
[35] Sổ thuế phài nộp (f35l=[33]*[34]*0,2% ):

7. [36] Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ([36]=[22]+[25]+[27]+[3I]+[35]):

8. [37] So thuế được miễn, giả m :............. ............ ......... ....... ................ ......... .......... ................... ..........
9. [38] Tồng số thuế phải nệp: [38J=[36J : [37]  .......        ..........   ..........  _ ____............ .......
10. Ị39] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỳ ồn định 5 năm) ([39]-[38]* 5):

11 .Thòi hạn nộp thuếỉ
□ Nộp thuế một lần trong năm.
c Nộp thuế theo 2 lần trong năm.
□ Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định; Năm:

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu ừách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai./.

Ngày...... tháng..... năm.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chi hành nghề số:.......... Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dâu (nêu có)



1. [04] Ho và tên ngưòi nộp thuê:

TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ  DỤNG ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP 
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ..... . [02 Ị Lần đầu: □ [03] Bỗ sung lần thứ:

[05] Mã số thuế _____ ___ _____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: 03/TKTH-SDDPNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 
153/2011 /TT-BTC ngày 11/11/2011 

của Bộ Tài chính.

Phường/xã/thị trân: Quận/huyện: Tỉnh/Thảnh phổ :
[07] Điện thoại: Fax: Email:
[08] Sô tài khoản ngân hàng (nêu có): Mở tai:

2. Đại lý thuế (nếu có): [09] Tên tổ chức: [10] Mã số thuế:
[11] Địa chi: Phường/xã/thị trân Quận/huyện: Tỉnh/Thành phô
[12] Điện thoạĩ: Fax: Email:
3. Kê khai tẳng họp tại: [13] Quận/Huyện : [14] Hạn mức đất lựa chọn : ..... m2
4. Tổng họp các thửa đất trong Tỉnh/Thành phố Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Thừa đất chịu thuể Diện tích đất 
ở trên GCN

Giá 1 
m2đất

Diện tích 
trong hạn 
mức (m2) 
(thuế suất 

0,03%)

Diện tích vượt 
không quá 3 lần 

hạn mức (m2) 
(thuế suất 

0,07%)

Diện tích vượt 
trên 3 lần hạn 

mức (m2) 
{thuế suất 

0,15%)

Sô thuê sử 
dụng đất phi 
NN phải nộp

Số thuế đã kê 
khai (chưa trừ 

miễn, ẸÌảm 
thue)

Địa chỉ 
thửa đất ở

Phường/ Xã Quận/
Huyện

......0 )  . (2) " _ (3) (4) _  (5) (6) (7) (8) (9) (10)
c
B
A

TỎNG CỘNG Tông (9) Tông (10)

* Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức vờ số thuế phải nộp.

[15] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp (Tổng cột (9) - Tổng côt (10) ):.........................
Đe nghị hoàn trả □ Trừ vào số phải nộp năm sau □ N gày .... tháng..... năm ....

NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc
Ghi chú: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI N ộp  THUÉ

Cột(4) Chỉ kê khai tổng hợp với đất ở, có GCN, Lấy từ mục 5.1 trên Thông báo nộp thuế Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu
- Cột (9) -  (6) x(5) X 0,03% +'(7) x(5) X 0,07% + (8)x(5)x 'o,I5% '

Cột ( ỉ0): Số thuế tính cho đất ở trên GCN. Lấy từ mục 7.1 trên Thông báo nộp thuế.



Mẫu số: 01/TB-SDDPNN
(Ban hành kềm theo Thông tư số 

153/TT-BTC ngày 11/11/2011 của
Bộ Tài chính)

CỤC THUẾ............... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ.........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố:............. .......,  ngày... tháng....... năm 20...

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

Lần .... N ă m ...........

Căn cứ vào thông tin kê khai của người nộp thuế và thông tin xác định cùa các cơ 
quan chức năng, cơ quan Thuế thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thông báo 
cắp mới mã số thuế cho người nôp thuế như sau: 
ỉ. Người nộp thuế:
- Họ và tên:....................................................................................................... v...............................
-M ã sỗ thuế (nếu có):.............................. ngày cấp:......... / ........ /.......... {đểì với trường hợp
cấp MST mới)
- Địa chỉ nhận thông báo:................................................................................................................

2. Tên Đại lý thuế (nếu c ó )ĩ............... .............................................................................................
- Mã số thuế:........................................................ ..........................................................................
-  Địa chi nhận thông báo: ................................................................................................................................................................................................................................

3. Địa chỉ thửa đất:......... ..................................................................................................................
4. Vị trí thửa đất chịu thuế:

4.1. Loại đât : Đất ở đô thị; Đất ở nông thôn; Đất sàn xuất, kinh doanh:.....................................
4.2. Tên đường/vùng:........ ......................... .........................................................................
4.3. Đoạn đường/khu vực:.....................................................................................................
4.4. Loại đường:...................................... 4.5. Vị trí/hạng:.............................................
4.6. Hệ số (đường/hẻm):.............. ........... 4.7. Giá ì m2 đất:...................

5. Diện tích chịu thuế:..........................................  5.1. Trong đó diện tích đất ở trên GCN:....
6. Hạn m ức:.....................................
7. Tổng số thuế trước khi miễn, giảm:...............
7.1. Trong đó: số  thuế tính cho phần diện tích đất ở trên GCN:..........................
8. Thông tin chi tiết các khoán thuế’. _____ ______ __________   ̂ _____ _

STT Nội dung Tiểu
mục

Thuế phát 
sinh trong 

kỳ

Thuế miễn 
giảm

Số thuế thừa 
thiếu của kỳ 

trước

Thuế 
phải nộp

1 Thuế đất ở tại nông thôn 1601
2 Thuế đẩt ở tại đô thị 1602

3 Thuế đất sản xuất, kinh 
doanh 1603

4 Thuế đất phi nông nghiệp 
khác 1649

Cộng
Sô tiên phải nộp băng chữ:
9. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày......... / ......... / ............
10. Địa điểm nộp thuế:........ v.................................. ..........................................................................

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với ...ựên cơ quan thuế)... theo số
điện thoại:.............................địa chỉ:.....................................................................................

(tên cơ quan thuế) thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN THUỆ
N gày ....... tháng .........năm ............. (Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu )

Kỷ, ghi rõ họ tên y

í l



Mẫu: CTT 09B
Cục thuế:
Chi cục Thuế:

BIÊN LAI THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Ký hiệu
Liên sổ:(1) ............... Số: ...

Người nộp thuế : ..........................................................  Mã số thuế :............

Địa chỉ :SỐ nhà................ Tổ/thôn:...............................Phường/xã/thị trấn.

Huyện.............................................................................. Tỉnh...........................

Theo Thông báo số : ........................... ngày................  của .......................

STT
Nộỉ dung 

các khoản nộp NS
Kỳ thuế

Số tiền

1 Thuế đất ở tại nông thôn

2 Thuế đẩt ở tại đô thị

3 Thuế đất sản xuất, kinh doanh

4 Thuế đất phi nông nghiệp khác

Cộng :

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Ngày...... tháng.....năm ...

Người ỉhu tiên
(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú: - (1) Liên 1: Báo soát; Liên 2: Giao cho người nộp thuế; Liên 3: Lưu tại cuổng biên lại

i i




